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1 12A2 ĐINH NGUYỄN TƯỜNG AN 033203007627 22000311 02/10/2003 Nam

2 12A2 ĐÀO QUỐC ANH 033203006241 22000324 27/09/2003 Nam

3 12A2 VŨ NGỌC ÁNH 033303007805 22000362 13/09/2003 Nữ

4 12A2 TRẦN MAI CHI 033303005695 22000377 03/01/2003 Nữ

5 12A2 NGUYỄN HỒNG DƯƠNG 033203000114 22000435 12/07/2003 Nam

6 12A2 LÊ TIẾN ĐẠT 033203007773 22000441 08/01/2003 Nam

7 12A2 NGUYỄN MINH ĐỨC 035203000455 22000465 17/10/2003 Nam

8 12A2 NGUYỄN QUÝ ĐỨC 033203000101 22000467 10/07/2003 Nam

9 12A2 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 033203001456 22000468 24/06/2003 Nam

10 12A2 TRƯƠNG MINH ĐỨC 033203004717 22000471 03/11/2003 Nam

11 12A2 LƯU HOÀNG HÀ 033203000284 22000489 30/10/2003 Nam

12 12A2 NGUYỄN THU HẰNG 033303003275 22000504 23/10/2003 Nữ

13 12A2 TRẦN ĐÌNH HOAN 033203000010 22000539 28/02/2003 Nam

14 12A2 PHẠM MINH HOÀNG 033203000160 22000550 26/05/2003 Nam

15 12A2 LƯƠNG QUANG HUY 033203007864 22000569 03/11/2003 Nam

16 12A2 PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN 033303007643 22000590 25/11/2003 Nữ

17 12A2 NGUYỄN NGỌC KHANH 033303007135 22000611 26/12/2003 Nữ

18 12A2 TRƯƠNG GIA KHƯƠNG 038203001419 22000616 16/07/2003 Nam

19 12A2 BÙI ĐĂNG MINH 033203005991 22000679 31/12/2003 Nam

20 12A2 LƯƠNG QUANG MINH 033203008023 22000683 19/11/2003 Nam

21 12A2 NGUYỄN VŨ ANH MINH 001203042792 22000688 17/12/2003 Nam

22 12A2 VŨ HƯNG MINH 033203007970 22000691 31/10/2003 Nam

23 12A2 NGUYỄN THÀNH NAM 033203006825 22000698 04/10/2003 Nam

24 12A2 TRẦN HỮU NAM MI2200586306 22000701 08/03/2003 Nam

25 12A2 TRẦN QUANG NGỌC 033203007499 22000719 14/11/2003 Nam

26 12A2 DOÃN HƯNG NGUYÊN 033203000112 22000720 05/02/2003 Nam

27 12A2 LÊ NGỌC NHI 033303006792 22000728 02/11/2003 Nữ

28 12A2 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 033203005978 22000748 25/03/2003 Nam

29 12A2 LÝ ĐỨC QUANG 033203008290 22000761 16/12/2003 Nam

30 12A2 ĐOÀN THẾ QUÂN 033203007592 22000766 23/11/2003 Nam

31 12A2 NGUYỄN THIỆN QUÂN 033203007231 22000768 22/10/2003 Nam

32 12A2 TRẦN NGỌC SƠN 033203005222 22000784 03/09/2003 Nam

33 12A2 VŨ HUY SƠN 033203006359 22000785 01/10/2003 Nam

34 12A2 NGUYỄN QUỐC THANH 030203008846 22000795 13/02/2003 Nam

35 12A2 CHU DIỆU THẢO 033303007111 22000800 17/12/2003 Nữ

36 12A2 PHẠM QUỐC THỊNH 033203005923 22000827 08/06/2003 Nam

37 12A2 ĐỖ NGỌC THUẬN 033203005964 22000832 17/06/2003 Nam

38 12A2 LÊ THỊ THU TRÀ 033303005986 22000851 08/12/2003 Nữ

39 12A2 LƯƠNG THỊ THU TRANG 033303007379 22000860 18/03/2003 Nữ

40 12A2 ĐẶNG MINH TRUNG 033203005200 22000872 01/01/2003 Nam

41 12A2 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 033203007557 22000913 31/10/2003 Nam

42 12A2 LƯƠNG HẢI YẾN 033303000080 22000923 18/03/2003 Nữ

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
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